
STT Mã HV Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành Mã đề Ký tên

1 557237008 Nguyễn Phương Truyền 27/02/1989 Long An DL-DHCT

2 557237009 Trần Ngọc Y Bình 04/11/1991 Tiền Giang DL-DLS

3 557237010 Nguyễn Viết Cường 12/03/1993 Bình Thuận DL-DLS

4 557237011 Trần Thị Hồng Hạnh 14/04/1993 Bình Phước DL-DLS

5 557237012 Huỳnh Hoàng Hậu 06/06/1984 TP. Hồ Chí Minh DL-DLS

6 557237013 Trần Thị Việt Hoa 21/01/1977 Bình Dương DL-DLS

7 557237014 Nguyễn Hoàng Huân 15/02/1995 Tiền Giang DL-DLS

8 557237015 Lê Thị Mỹ Khiêm 01/08/1971 Trà Vinh DL-DLS

9 557237016 Phan Thanh Phụng 15/10/1990 Hậu Giang DL-DLS

10 557237017 Lê Thị Thu Sương 09/05/1996 Đắk Nông DL-DLS

11 557237018 Trần Kiểm Tài 11/04/1995 Tiền Giang DL-DLS

12 557237019 Phạm Hồng Thủy 15/05/1979 Tiền Giang DL-DLS

13 557237020 Phạm Mạnh Toàn 05/05/1995 Hà Nam DL-DLS

14 557237021 Trần Thị Diễm Trang 02/07/1986 Đồng Tháp DL-DLS

15 557237023 Phạm Loan Anh 28/11/1995 TP. Hồ Chí Minh TCQLD

16 557237024 Võ Văn Chiến 06/03/1991 TP. Hồ Chí Minh TCQLD

17 557237025 Bùi Thị Ngọc Giang 20/09/1987 Gia Lai TCQLD

18 557237026 Nguyễn Thị Thúy Hằng 12/10/1991 Đồng Nai TCQLD

19 557237028 Phạm Thị Tuyết Lan 27/07/1996 Hà Nam TCQLD

20 557237029 Nguyễn Đại Anh Minh 05/03/1990 Tây Ninh TCQLD

21 557237030 Nguyễn Thị Tuyết Nga 30/06/1994 Nam Định TCQLD

22 557237031 Võ Kim Ngân 15/07/1983 Tiền Giang TCQLD

23 557237032 Võ Trọng Phi 16/02/1982 Bình Định TCQLD

24 557237033 Lê Văn Tâm 1985 Cần Thơ TCQLD

25 557237034 Phan Ngọc Thiện 27/02/1991 Bình Định TCQLD

26 557237035 Nguyễn Thụy Anh Thư 15/11/1992 TP. Hồ Chí Minh TCQLD

27 557237036 Lương Đăng Triều 25/01/1969 Bình Định TCQLD

TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2024

DANH SÁCH THI HỌC PHẦN ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH
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